
STT Mã SV Họ đệm Tên SĐT GVHD GVPB

1 1800003792 Nguyễn Văn Năng 0961424852 Phạm Đình Tài Nguyễn Văn Thành

2 1811546815 Nguyễn Thị Trúc Giang 0382397969 Phạm Văn Đăng Đặng Như Phú

3 1811545991 Lâm Sơn Hải 0398981938 Bùi Tiến Đức Giang Hào Côn

4 1800006397 Phan Nguyễn Trọng Hiếu 0382423825 Phạm Văn Đăng Đặng Như Phú

5 1800006145 Lê Văn Khiêm 0967229837 Phạm Văn Đăng Đặng Như Phú

6 1811545103 Đặng Quốc Lai 0772490922 Phạm Văn Đăng Đặng Như Phú

7 1811546634 Nguyễn Ngọc Lễ 0919823185 Đỗ Hoàng Nam Nguyễn Xuân Cường

8 1811546184 Nguyễn Thị Mẫn Nghi 0767380558 Đỗ Hoàng Nam Nguyễn Xuân Cường

9 1811546506 Huỳnh Kỳ Khôi Nguyên 0914487736 Bùi Tiến Đức Giang Hào Côn

10 1811546133 Võ Thành Phát 0966949821 Đỗ Hoàng Nam Nguyễn Xuân Cường

11 1800004716 Võ Công Tuấn 0394522293 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Xuân Cường

12 1800005875 Trương Quang Vinh 0963425770  Bùi Tiến Đức Giang Hào Côn

13 1811547246 Đặng Văn Yên 0375655437 Bùi Tiến Đức Giang Hào Côn

14 1800004814 Nghiêm Tiểu Bình Nguyễn Mai Huy Bùi Tiến Đức

15 1811547094 Vũ Chính Huy Nguyễn Mai Huy Bùi Tiến Đức

16 1811546132 Nguyễn Minh Khang 0364772181 Nguyễn Thị Hồng Đỗ Hoàng Nam

17 1811546141 Trương Dương Khang 0888780807 Đặng Như Phú Phạm Văn Đăng

18 1811544754 Phùng Thành Lộc 0976342557 Nguyễn Xuân Cường Phạm Văn Đăng

19 1800001791 Nguyễn Tấn Lực 0369600890 Nguyễn Thị Hồng Đỗ Hoàng Nam

20 1811546632 Vũ Thanh Nhàn 0706783946 Nguyễn Thị Hồng Đỗ Hoàng Nam

21 1800004925 Hồ Thanh Phú Nguyễn Mai Huy Bùi Tiến Đức

22 1800003095 Nguyễn Đình Thảo 0964918047 Nguyễn Thị Hồng Bùi Tiến Đức

23 1800005414 Phan Chí Trung 0332289599 Đặng Như Phú Đỗ Hoàng Nam

24 1811545415 Mai Hữu Văn 0394307078 Nguyễn Xuân Cường Phạm Văn Đăng

25 1811545190 Nguyễn Sơn Vũ 0372637362 Nguyễn Xuân Cường Phạm Văn Đăng
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